
DANH SÁCH 

Cán bộ, công chức tham dự lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ 

công tác tín ngưỡng, tôn giáo năm 2024 

( Lớp thứ nhất) 

 

  1. Cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Cựu chiến 

binh Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy 

Quân sự tỉnh; Sở Nội vụ; Phòng Nội vụ các huyện, thị xã, thành phố. 

 2. Thời gian: 02 ngày, bắt đầu từ 07h30, ngày 24/6/2024 

 3. Địa điểm tổ chức: Hội trường A1, Khách sạn Thái Bình, số 284 đường Phạm 

Bạch Hổ, phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên 

 4. Tổng số học viên: 101 người 

 

Stt Họ và tên Chức vụ/chức danh Cơ quan đang công tác Ghi chú 

 
CẤP TỈNH  

 

1 
Phạm Thị Miền 

Chuyên viên, Ban Dân 

chủ, Pháp luật& Tôn giáo 
Ủy ban MTTQ Việt Nam  

 

2 
Nguyễn Thanh Huyền Chuyên viên, Ban TG-CS HLH Phụ nữ Việt Nam  

3 

Vũ Thị Hồng Yến 

Chuyên viên, Ban Xây 

dựng Hội 
Hội Nông dân Việt Nam  

4 

Lê Thị Thảo 

Chuyên viên, Phòng Tổ 

chức - Kiểm tra 
Hội Cựu chiến binh Việt Nam 

 

5 
Nguyễn Việt Anh Cán bộ, Phòng Phong trào 

Đoàn TNCS HCM 

 

 

6 

Bùi Trung Dũng 

Đội trưởng - Phòng 

An ninh nội địa 
Công an tỉnh  

7 

Nguyễn Trọng Huân 

Trợ lý, Ban Dân vận, 

Phòng Chính trị 
Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh 

 

8 
Trần Thị Lý Trưởng phòng TNTG 

Sở Nội vụ  

9 
Mai Thị Hồng Huệ 

Phó Trưởng phòng. TNTG Sở Nội vụ  

10 
Vũ Thị Tân 

Chuyên viên, Phòng TNTG Sở Nội vụ  

11 
Nguyễn Văn Bằng 

Chuyên viên, Phòng TNTG Sở Nội vụ  

12 
Phạm Thu Huyền 

Chuyên viên, Phòng TNTG Sở Nội vụ  

 
HUYỆN TIÊN LỮ   

13 
Nguyễn Tuấn Dũng Phó Trưởng phòng  

Phòng Nội vụ 

 

14 
Vũ Thị Phương Thanh Chuyên viên  

 

15 
Đặng Thị Thanh Nga Phó Chủ tịch  Ủy ban MTTQ Việt Nam   
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16 
Vũ Văn Hùng Chuyên viên  

  

17 
Trần Thị Thu Hương  Chủ tịch  

HLH Phụ nữ Việt Nam 

 

18 
Trần Thị Thu Trang Chuyên viên  

 

19 
Trần Thị Nhuần  Chủ tịch  Hội nông dân Việt Nam  

 

 

20 
Phạm Thị Thúy Hằng Chuyên viên  

 

21 
Lê Thế Hùng  Phó Chủ tịch  

 Hội Cựu chiến binh Việt Nam 

 

22 
Phạm Văn Hùng Chuyên viên  

 

23 
Đoàn Xuân Tuấn  Bí thư  Đoàn TNCS HCM  

 

 

24 
Đoàn Hương Giang Chuyên viên  

 

25 
Vũ Minh Hiệp Cán bộ  

Công an huyện 

 

26 
Trần Tuấn Cường Đội trưởng Đội An ninh 

 

27 
Võ Quang Hải Trợ lý bảo vệ An ninh 

Ban Chỉ huy quân sự  

 

28 
Nguyễn Văn Tấn Chính trị viên phó 

 

 
HUYỆN YÊN MỸ   

30 Nguyễn Thị Thư Chuyên viên  Ủy ban MTTQ Việt Nam  

31 Trần Thị Chóng Chuyên viên  HLH Phụ nữ Việt Nam  

32 Đào Văn Việt  Chuyên viên  Hội Cựu chiến binh Việt Nam  

33 Nguyễn Mạnh Điệp Chuyên viên Đoàn TNCSHCM   

34 Nguyễn Duy Bình Phó đội trưởng Đội an ninh  Công an  huyện  

35 Vũ Thị Nhã Chuyên viên   Phòng Nội vụ  

36 Nguyễn Văn Hiển Trợ lý Chính trị  Ban Chỉ huy Quân sự   

37 Vũ Thị Minh Tiến Chuyên viên Hội Nông dân Việt Nam  

 VĂN GIANG   

38 Nguyễn Thị Ánh Chuyên viên Phòng Nội Vụ  

39 Nguyễn Thị Chuyên Chuyên viên Ủy ban MTTQ Việt Nam  

40 
Đặng Thị Thu Giang Chuyên viên HLH Phụ nữ Việt Nam 

 

41 Đỗ Thị Cẩm Tú Cán bộ Công an huyện  

42 Nguyễn Xuân Đắc Cán bộ  Ban Chỉ huy Quân sự   

43 Nguyễn Mạnh Kha Chuyên viên  Hội Cựu chiến binh Việt Nam  

44 Đỗ Thị Hương Giang 
Chuyên viên  

Hội Nông dân Việt Nam  
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45 Ngô Quang Huy Chuyên viên  Đoàn TNCSHCM  

 
HUYỆN PHÙ CỪ  

 

46 
Trần Thị Hà Chuyên viên Ủy ban MTTQ Việt Nam  

47 
Nguyễn Thị Tuyết Chuyên viên HLH Phụ nữ Việt Nam  

48 
Phạm Ngọc Huân Chuyên viên Hội Nông dân Việt Nam  

49 
Vũ Ngọc Nhị Cán bộ chuyên trách Hội Cựu chiến binh Việt Nam  

50 
Nguyễn Thị Phương Anh Chuyên viên Đoàn TNCS HCM   

51 Nguyễn Văn Mạnh Thượng úy Công an huyện   

52 Nguyễn Hữu Hách Trợ lý Quân báo - Trinh sát Ban Chỉ huy Quân sự   

53 
Trần Thị Ngọc Anh Chuyên viên Phòng Nội vụ  

 HUYỆN KIM ĐỘNG   

54 Nguyễn Việt Dũng Cán bộ Đội An ninh Công an huyện  

55 Nguyễn Thế Chính Trợ lý chính trị Ban Chỉ huy Quân sự  

56 Đặng Thị Thu Chuyên viên Phòng Nội vụ   

57 Nguyễn Thị Thược Chuyên viên Ủy ban MTTQ Việt Nam  

58 Nguyễn Thị Hiền Chuyên viên Hội Nông dân Việt Nam   

59 Nguyễn Thị Nguyệt Chuyên viên HLH Phụ nữ Việt Nam  

60 Trần Đăng Anh Chuyên viên Hội Cựu chiến binh Việt Nam  

61 Lê Thị Thanh Thúy Chuyên viên Đoàn TNCSHCM  

 
HUYỆN ÂN THI 

  

62 Giang Thị Ngoan Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam  

63 Nguyễn Thị Luyến Cán bộ  HLH Phụ nữ Việt Nam  

64 Nguyễn Việt Anh Phó Đội trưởng an ninh Công an huyện   

65 Nguyễn Văn Lộc Chuyên viên Hội Cựu chiến binh Việt Nam  

66 Cáp Văn Mão Trợ lý Chính trị Ban Chỉ huy Quân sự  

67 Đinh Thị Quyên Chuyên viên Phòng Nội vụ   

68 Vũ Thị Minh Phương Uỷ viên Thường vụ Ủy ban MTTQ Việt Nam  

69 Dương Trí Dũng  Chuyên viên  Đoàn TNCSHCM  

 HUYỆN MỸ HÀO   

70 Đào Quang Quý Chuyên viên  Đoàn TNCSHCM  
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71 Nguyễn Thị Bình Chuyên viên  HLH Phụ nữ Việt Nam  

72 Phạm Thị Thùy Linh Chuyên viên  Ủy ban MTTQ Việt Nam  

73 Vũ Văn Đạt Phó Chủ tịch  Hội Nông dân Việt Nam  

74 Nguyễn Thị Thu Phương Chuyên viên  Hội Cựu chiến binh Việt Nam  

75 Trương Thị Kim Oanh Chuyên viên  Phòng Nội vụ  

76 Bùi Danh Tháp Cán bộ Công an huyện  

77 Đặng Trung Cương Trợ lý chính trị Ban Chỉ huy Quân sự  

 HUYỆN KHOÁI CHÂU   

78 Nguyễn Thị Từ Chuyên viên Ủy ban MTTQ Việt Nam  

79 Tràng Thị Thúy Phó Chủ tịch  HLH Phụ nữ Việt Nam  

80 Nguyễn Trung Sơn Chuyên viên Hội Nông dân Việt Nam  

81 Đỗ Văn Thành Phó Chủ tịch  Hội Cựu chiến binh Việt Nam   

82 Lê Hoàng Nam Cán bộ Đoàn TNCSHCM  

83 Đỗ Bá Hiếu Đội Phó Đội An ninh Công an huyện  

84 Đặng Mạnh Linh Cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự  

85 Nguyễn Hữu Khải Phó Trưởng phòng Phòng Nội vụ  

 THÀNH PHỐ HƯNG YÊN   

86 Đào Đức Hùng Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam  

87 Nguyễn Thị Thủy Phó Chủ tịch HLH Phụ nữ Việt Nam  

88 Đào Lan Anh Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam  

89 Trần Hữu Sự Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam  

90 Phạm Thị Loan Phó Bí thư Đoàn Đoàn TNCS HCM  

91 Bùi Đức Kiên Đội an ninh Công an thành phố  

92 Đỗ Anh Thơ Chính trị viên Ban chỉ huy Quân sự   

93 Nguyễn Văn Thuần Chuyên viên Phòng Nội vụ   

 
HUYỆN VĂN LÂM 

  

94 Đặng Thị Quỳnh Giang Chuyên viên Phòng Nội vụ  

95 Đặng Ngọc Bích Chuyên viên HLH Phụ nữ Việt Nam  

96 Nguyễn Thị Thu Hường Chuyên viên Hội Nông dân Việt Nam  

97 Nguyễn Thị Thanh Bằng Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam  

98 Trịnh Thị Thu Trang Chuyên viên Đoàn TNCS HCM  
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99 Khúc văn Bình Phó Chủ tịch   Hội Cựu chiến binh Việt Nam  

100 Đào Văn Như Đội trưởng Đội an ninh Công an huyện  

101 Nguyễn Văn Chào Trợ lý Ban chỉ huy Quân sự  
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